
Buổi: Có mặt                       : để trống
Thời gian: Vắng                           : dấu  X

Phòng: Vắng có phép          : chữ  P

 Yêu cầu giảng viên điểm danh đầy đủ, chính xác và nhắc nhở các trường hợp vắng nhiều.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

1 234562 Nguyễn Thế Anh 29/11/2005 Cần Thơ DH23OTO06

2 232703 Trần Kiều Anh 15/02/2005 Cà Mau DH23QTK01

3 232841 Đào Dương Ngọc Lệ Băng 13/12/2004 Sóc Trăng DH23QTK01

4 234616 Lê Nguyễn Thái Bảo 14/09/2005 Sóc Trăng DH23OTO06

5 232917 Trần Gia Bảo 30/11/2005 Bến Tre DH23QTK01

6 239629 Huỳnh Văn Còn 06/09/2005 Kiên Giang DH23MAR04

7 224758 Trần Sĩ Đan 08/09/2004 Cần Thơ DH22QLD01

8 236698 Lê Vũ Duy 01/04/2005 Kiên Giang DH23MAR04

9 234708 Nguyễn Phúc Duy 12/09/2005 Trà Vinh DH23OTO06

10 225099 Phạm Nguyễn Phúc Giàu 09/02/2004 Hậu Giang DH22TIN07

11 234669 Trần Kiều Hiên 02/07/2005 Bạc Liêu DH23QTK04

12 223796 Lê Thành Hiếu 08/12/2004 Kiên Giang DH22KMT01

13 235361 Bùi Thị Kim Hoa 31/05/2005 Tiền Giang DH23QTK04

14 234790 Phạm Thị Mỷ Hoa 12/01/2005 An Giang DH23QTK04

15 237078 Mai Thái Hùng 23/11/2004 Bạc Liêu DH23MAR04

16 237099 Trần Chí Hướng 05/12/2002 Cà Mau DH23MAR04

17 222337 Cao Gia Huy 22/12/2004 Cần Thơ DH22OTO01

18 234750 Trần Nguyễn Khánh Huy 11/10/2005 Bến Tre DH23OTO06

19 235360 Diệp Thị Mỹ Huyền 17/02/2005 Kiên Giang DH23QTK04

20 223431 Lê Như Huỳnh 15/06/2004 An Giang DH22QTN01

21 232895 Lê Thị Như Huỳnh 09/01/2005 Sóc Trăng DH23QTK01

22 240696 Trần Thái Khang 19/01/2006 Cần Thơ DH24OTO02

23 234663 Huỳnh Quốc Khánh 15/07/2005 Đồng Tháp DH23OTO06
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24 226681 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/2004 Cần Thơ DH22OTO01

25 233103 Hồ Nhật Khôi 18/11/2005 Kiên Giang DH23QTK01

26 240884 Đặng Đức Phước Liêm 01/05/2006 Hậu Giang DH24OTO02

27 234547 Bùi Văn Chí Linh 18/10/2004 Kiên Giang DH23OTO06

28 233102 Đào Xuân Mai 15/01/2005 Trà Vinh DH23QTK01

29 234791 Ngô Công Minh 27/10/2005 An Giang DH23OTO06

30 235318 Nguyễn Thị Phương Nghi 04/11/2005 An Giang DH23QTK04

31 235910 Trương Nguyễn Hiếu Nhân 28/09/2005 An Giang DH23TIN07

32 236502 Nguyễn Hoàng Nhẫn 08/09/2005 Bạc Liêu DH23MAR04

33 235701 Mai Minh Nhật 08/09/2005 Trà Vinh DH23OTO08

34 235809 Trần Thị Mỹ Nhật 26/02/2005 An Giang DH23XET02

35 240765 Mai Huỳnh Minh Tài 12/07/2006 Kiên Giang DH24OTO02

36 232568 Tăng Thanh Tân 13/10/2005 An Giang DH23QTK01

37 233032 Trịnh Mạnh Thắng 20/02/2005 Bến Tre DH23QTK01

38 232576 Huỳnh Chí Thiện 17/07/2005 Đồng Tháp DH23OTO06

39 240747 Võ Minh Thuận 22/05/2006 Trà Vinh DH24OTO02

40 232970 Phạm Thị Thảo Vy 23/02/2005 Hậu Giang DH23QTK01

41 232876 Trần Thị Như Ý 08/05/2005 Hậu Giang DH23QTK01


